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NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC CHI VÀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
Sau khi xem xét Tờ trình số 6075/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng:

a) Các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

b) Các tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở (gọi tắt là đề tài cấp cơ sở), sử dụng một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

2. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định định mức trong xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài cấp cơ sở có sử dụng một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Điều 2. Nội dung chi

1. Chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý của tổ chức chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở.

2. Chi cho các hoạt động thực hiện đề tài cấp cơ sở, bao gồm:

a) Chi công lao động tham gia thực hiện đề tài;

b) Chi mua nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, dụng cụ …, phục vụ triển khai thực hiện đề tài;

c) Chi khác: chi hội thảo khoa học; Quản lý phí của tổ chức chủ trì thực hiện đề tài; Thù lao trách nhiệm điều hành của chủ nhiệm đề tài.

Điều 3. Kinh phí hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ cho các đề tài cấp cơ sở lấy từ nguồn sự nghiệp khoa học của tỉnh và không quá 10% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh hàng năm, cụ thể:

1. Mức kinh phí hỗ trợ chi cho công tác tư vấn xác định đề tài không quá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)/năm.

2. Mức kinh phí hỗ trợ cho một đề tài: không quá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). Đối với hai huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn được cấp 100% trên tổng kinh phí đề tài cấp cơ sở.

Điều 4. Định mức chi

1. Chi các hoạt động phục vụ công tác quản lý của tổ chức chủ trì thực hiện đề cấp cơ sở:

a) Chi họp Hội đồng khoa học & công nghệ cấp cơ sở tư vấn xác định đề tài (có thế tư vấn xác định nhiều đề tài trong cùng một buổi):

- Chủ tịch Hội đồng : 120.000đồng/buổi

- Thành viên và thư ký : 100.000đồng/buổi

- Đại biểu được mời tham dự : 40.000đồng/buổi

b) Chi họp Hội đồng khoa học & công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở xét duyệt đề cương chi tiết:

- Chủ tịch Hội đồng : 150.000đồng/đề tài

- Thành viên và thư ký : 100.000đồng/đề tài

- Đại biểu được mời tham dự : 40.000đồng/đề tài

- Bài nhận xét của ủy viên phản biện : 150.000đồng/đề tài

- Bài nhận xét của ủy viên hội đồng : 100.000đồng/đề tài

c) Chi họp Tổ thẩm định kinh phí đề tài:

- Tổ trưởng : 120.000đồng/đề tài

- Thành viên  : 100.000đồng/đề tài

d) Chi họp Hội đồng khoa học & công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài:

- Chủ tịch Hội đồng : 120.000đồng/đề tài

- Thành viên và thư ký : 100.000đồng/đề tài

- Đại biểu được mời tham dự : 40.000đồng/đề tài

- Bài nhận xét của ủy viên phản biện : 250.000đồng/đề tài

- Bài nhận xét của ủy viên hội đồng : 120.000đồng/đề tài

2. Chi cho các hoạt động thực hiện đề tài cấp cơ sở:

a) Chi xây dựng thuyết minh đề cương chi tiết (đề cương phải được Hội đồng khoa học & công nghệ cấp cơ sở xét duyệt thông qua): 500.000đồng/đề tài

b) Chi thuê khoán chuyên đề:

- Nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên

+ Chuyên đề loại 1 : 3.000.000đồng/chuyên đề

+ Chuyên đề loại 2 : 10.000.000đồng/chuyên đề

- Nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn

+ Chuyên đề loại 1 : 2.000.000đồng/chuyên đề

+ Chuyên đề loại 2 : 4.000.000đồng/chuyên đề

c) Chi viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài (báo cáo đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh sau khi được Hội đồng khoa học & công nghệ cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu): từ 2.000.000đồng đến 3.000.000đồng/đề tài

d) Chi hội thảo khoa học

- Chủ trì : 100.000đồng/buổi

- Thư ký : 50.000đồng/buổi

- Đại biểu tham dự : 40.000đồng/buổi

- Báo cáo tham luận : 120.000đồng/buổi

Hội thảo khoa học phải có số báo cáo tham luận tương ứng với số chuyên đề theo đề cương được duyệt.

đ) Chi thù lao trách nhiệm điều hành của chủ nhiệm đề tài: 300.000đồng/tháng

e) Chi quản lý phí của tổ chức chủ trì thực hiện đề tài: 4.000.000đồng/năm

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh hỗ trợ việc tư vấn xác định đề tài cấp cơ sở và triển khai thực hiện đề tài cấp cơ sở được giao trong dự toán tại thời điểm giao kế hoạch hàng năm cho các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh;

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp ngân sách chi sự nghiệp khoa học trong dự toán tại thời điểm giao kế hoạch cho địa phương.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 3 thông qua./.
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